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Phụ lục

NHU CẦU NHẬP TABMIS 3 THÁNG CUỐI NĂM 2026 
(Ban hành kèm theo Báo cáo số          /BC-UBND ngày        /10/2026 của UBND xã Minh Long)

Đvt: Triệu đồng

TT Tên dự án Mã số dự án
Mã

ngánh
kinh tế

Kế hoạch
vốn tỉnh
giao năm

2026

Trừ 5%
tiết kiệm 

KHV còn lại sau
khi trừ tiết kiệm

chi (tại QĐ
880/QĐ-UBND
ngày 23/9/2026)

Nhập
Tabmis

đến ngày
30/9/2026

Chưa
nhập

Tabmis

Đăng ký
nhu cầu

nhập
Tabmis 3

tháng
cuối năm

Trong đó

Ghi chú

Tháng 10 Tháng 11 Tháng 12

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

1

Đường và Kè chống sạt lỡ
từ xóm mới đến suối tía,

xã Long Hiệp, huyện
Minh Long

7941605 292 12.000 600 11.400 0 11.400 10.700 2.000 2.000 6.700
Giảm 0,7 tỷ dự
phòng và bồi

thường của dự án

2
Kè sạt lở bờ tả sông Phước
Giang (Đoạn từ Đập Suối
Lớn đến Cầu Long Mai)

8071361 283 19.000 950 18.050 3.700 14.350 8.550 3.000 2.500 3.050
Giảm 5,8 tỷ dự
phòng và bồi

thường của dự án

Tổng cộng 31.000 1.550 29.450 3.700 25.750 19.250 5.000 4.500 9.750
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